
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HÀNH  

MÔN SINH HỌC LỚP 10 

HỌC KỲ II (NH 2019-2020) 

I. PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG VẬT 

- Tên bài: Các kỳ nguyên phân rễ hành (BÀI 20) 

- Số lượng học sinh: 173  (8 nhóm) 

- Thời gian: 23/3 -28/3/2020 

Thứ Hai 

23/3 

Ba 

24/3 

Tư 

25/3 

Năm  

26/3 

Sáu  

27/3 

Bảy 

28/3 

Chủ 

nhật 

Sáng        

Chiều 13h15 -15h  Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 5 Nhóm 7   

15h – 16h45  Nhóm 2 Nhóm 4 Nhóm 6 Nhóm 8   

- Nhóm 1: Lớp 10A1 (STT 1-22). 

- Nhóm 2: Lớp 10A1 (STT 23-30) và lớp 10A2 (STT 1-14). 

- Nhóm 3: Lớp 10A2 (STT 15-30) và lớp 10B1 (STT 1-5). 

- Nhóm 4: Lớp 10B1 (STT 6-26). 

- Nhóm 5: Lớp 10B2 (STT 1-22). 

- Nhóm 6: Lớp 10B2 (STT 23-29) và lớp 10D1 (STT 1-15). 

- Nhóm 7: Lớp 10D1 (STT 16-30) và lớp 10D2 (STT 1-7). 

- Nhóm 8: Lớp 10D2 (STT 8-28). 

 

II. PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC VẬT 

- Tên bài: Quan sát một số loài vi khuẩn (BÀI 28) 

- Số lượng học sinh: 173 (8 nhóm) 

- Thời gian: 23/3 -28/3/2020 

Thứ Hai 

23/3 

Ba 

24/3 

Tư 

25/3 

Năm  

26/3 

Sáu  

27/3 

Bảy 

28/3 

Chủ 

nhật 

Sáng        

Chiều 13h15 -15h  Nhóm 2 Nhóm 4 Nhóm 6 Nhóm 8   

15h – 16h45  Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 5 Nhóm 7   

- Nhóm 1: Lớp 10A1 (STT 1-22). 

- Nhóm 2: Lớp 10A1 (STT 23-30) và lớp 10A2 (STT 1-14). 

- Nhóm 3: Lớp 10A2 (STT 15-30) và lớp 10B1 (STT 1-5). 

- Nhóm 4: Lớp 10B1 (STT 6-26). 

- Nhóm 5: Lớp 10B2 (STT 1-22). 

- Nhóm 6: Lớp 10B2 (STT 23-29) và lớp 10D1 (STT 1-15). 

- Nhóm 7: Lớp 10D1 (STT 16-30) và lớp 10D2 (STT 1-7). 

- Nhóm 8: Lớp 10D2 (STT 8-28). 

 


